2

Phụ lục 04
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

(Kèm theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày  27  tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)


	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban  hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị
	Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị
	Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn     xử lý

	  I. LĨNH VỰC BÁO ẢNH ĐẤT MŨI (01 Quyết định)

	1. 
	Quyết định
	09/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo ảnh Đất Mũi tỉnh Cà Mau
	Bãi bỏ
	Báo ảnh Đất Mũi hợp nhất với Báo Cà Mau từ 01/01/2021, không còn đối tượng để điều chỉnh.
	Sở Tư pháp
	Quý II          năm 2024

	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (01 Nghị quyết, 02 Quyết định)

	2. 
	Nghị quyết
	19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	Về phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng cho ngân sách các cấp tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2017 - 2020
	Công bố hết hiệu lực 
	Công văn số 2816/UBND-KT ngày 13/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu từ tiền chậm nộp ngân sách địa phương.
	Sở Tài chính
	Năm 2024

	3. 
	Quyết định
	09/2019/QĐ-UBND  ngày 04/4/2019
	Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Công văn số 398/UBND-KT ngày 16/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình.
	Sở Tài chính
	Quý I           năm 2024

	4. 
	Quyết định
	02/2020/QĐ-UBND ngày 24/02/2020
	Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Công văn số Công văn 10199/UBND-KT ngày 18/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng.
	Sở Tài chính
	Quý I           năm 2024

	 III. LĨNH VỰC  GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 Quyết định)

	5. 
	Quyết định
	18/2021/QĐ-UBND ngày 02/8/2021
	Ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung 
	Khoản 2, 8, 9, 10 Điều 1 Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
	Sở Giao thông vận tải
	Tháng 9/2024 

	6. 
	Quyết định
	03/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022
	Ban hành Quy định quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung
	Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
	Sở Giao thông vận tải
	Tháng 9/2024 

	 IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (02 Nghị quyết)

	7. 
	Nghị quyết
	69/2003/NQ-HĐND ngày 17/7/2003
	Về chủ trương quy hoạch xây dựng Trung tâm Sinh hoạt văn hóa - thể thao cấp huyện, cấp xã
	Bãi bỏ
	Do đối tượng áp dụng không còn.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Năm 2024

	8. 
	Nghị quyết
	18/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013
	Về mức hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, diễn viên, nhân viên và người lao động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Năm 2025

	 V. LĨNH VỰC Y TẾ (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	9. 
	Nghị quyết
	22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019
	Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
	Sở Y tế
	Năm 2024

	10. 
	Quyết định
	13/2022/QĐ-UBND ngày 13/5/2022
	Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Luật Giá năm 2023.
	Sở Y tế
	Quý IV           năm 2024

	 VI. LĨNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (02 Quyết định)

	11. 
	Quyết định
	31/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	- Khoản 3 Điều 18 Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
	Sở Thông tin và Truyền thông 
	Quý III năm 2024

	12. 
	Quyết định
	21/2020/QĐ-UBND
ngày 19/10/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	
	
	

	 VII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (01 Quyết định)

	13. 
	Quyết định
	35/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016
	Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Bãi bỏ
	Công văn số 7595/UBND-KT ngày 26/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương bãi bỏ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Thời gian  sớm nhất

	 VIII. LĨNH VỰC BAN DÂN TỘC (01 Quyết định)

	14. 
	Quyết định
	19/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019
	Quy định hạn mức bình quân diện tích đất ở và đất sản xuất đối với hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung
	- Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ;
- Thông tư số 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
	Ban Dân tộc 
	Quý II           năm 2024

	 IX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 04 Quyết định)

	15. 
	Nghị quyết
	08/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020
	Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung
	Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 và Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Kỳ họp giữa năm 2024

	16. 
	Quyết định
	48/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015
	Về việc Quy định thời gian khấu hao và tỷ lệ khấu hao tài sản đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Công văn số 816/UBND-KT ngày 31/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định quy định thời gian khấu hao và tỷ lệ khấu hao tài sản đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tháng 5/2024

	17. 
	Quyết định
	36/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016
	Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Công bố (quy định chi tiết)
	- Thông tư số 21/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành;
- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tháng 4/2024

	18. 
	Quyết định
	25/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020
	Về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung
	- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quý II       năm 2024

	19. 
	Quyết định
	26/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Công văn số 7032/UBND-NNTN ngày 05/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 Trong thời gian sớm nhất

	 X. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Nghị quyết, 09 Quyết định)

	20. 
	Nghị quyết
	19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010
	Về việc định mức hỗ trợ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cấp Quốc gia trong các lĩnh vực và học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập
	Thay thế
	- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Công văn số 39/HĐND-TT ngày 06/3/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 1577/UBND-NC ngày 09/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thông báo số 673-TB/TU ngày 24/11/2023 của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 652-CV/BCSĐ ngày 15/12/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Sở Nội vụ
	Năm 2024

	21. 
	Nghị quyết
	26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019
	Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp
	Sửa đổi, bổ sung
	- Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/06/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
- Bổ sung thêm phạm vi áp dụng đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, khóm có nguyện vọng nghỉ việc.
	Sở Nội vụ
	Năm 2024

	22. 
	Quyết định
	32/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018
	Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Công văn 657/UBND-NC ngày 24/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
	Sở Nội vụ
	 Khi có Thông tư của Bộ trưởng Bộ  Nội vụ

	23. 
	Quyết định
	34/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quyết định liên quan đến lĩnh vực công chức, viên chức
	Bãi bỏ 
	Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức và các văn bản khác có liên quan.
	Sở Nội vụ
	Năm 2024

	24. 
	Quyết định
	37/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018
	Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 262/BNV-TCBC ngày 20/01/2022 Bộ Nội vụ.
	Sở Nội vụ
	Năm 2024

	25. 
	Quyết định
	15/2019/QĐ-UBND ngày   17/4/2019
	Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau
	sửa đổi, bổ sung
	Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụhướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan.
	Sở Nội vụ
	Tháng 10/2024

	26. 
	Quyết định
	09/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020
	Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Công văn số 9031/UBND-NC ngày 08/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Sở Nội vụ
	Năm 2024

	27. 
	Quyết định
	10/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Công văn 657/UBND-NC ngày 24/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
	Sở Nội vụ
	 Khi có Thông tư của Bộ trưởng Bộ  Nội vụ

	28. 
	Quyết định
	11/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020
	Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Chủ trương Thay thế
	Công văn số 9492/UBND-NC ngày 23/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Sở Nội vụ
	Năm 2024

	29. 
	Quyết định
	51/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021
	Ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
	sửa đổi, bổ sung
	Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT- BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu và các văn bản khác có liên quan.
	Sở Nội vụ
	Năm 2024

	30. 
	Quyết định
	42/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022
	Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản khác có liên quan.
	Sở Nội vụ
	Năm 2024

	 XI. LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	31. 
	Nghị quyết
	55/2003/NQ-HĐND6

ngày 17/01/2003
	Về việc thông qua chủ trương đầu tư khu công nghiệp Khánh An tỉnh Cà Mau.
	Bãi bỏ 
	Không còn phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế hiện nay.
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Năm 2024

	32. 
	Quyết định
	23/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016
	Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ; Quyết định số 61/2018/QĐ-TTg ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản khác có liên quan.
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Quý II       năm 2024

	 XII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (01 quyết định)

	33. 
	Quyết định
	16/2019/QĐ-UBND  ngày 25/4/2019
	Quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau
	Bãi bỏ
	Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quý II       năm 2024

	 XIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (02 quyết định)

	34. 
	Quyết định
	24/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp triển khai thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Công văn số 2340/UBND-NC ngày 05/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp đảm bảo tiến độ xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Sở Xây dựng
	Tháng 3/2024

	35. 
	Quyết định
	34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế 
	Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
	Sở Xây dựng
	Quý III      năm 2024

	 XIV. LĨNH VỰC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	36. 
	Nghị quyết
	06/2017/NQ-HĐND ngày 27/04/2017
	Về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	thay thế
	Công văn số 23/HĐND-TT ngày 30/01/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 Kỳ họp giữa năm 2024

	37. 
	Quyết định
	04/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017
	Ban hành Đơn giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (phần xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh)
	Thay thế
	Công văn số 5539/UBND-NNTN ngày 23/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Năm 2024

	 XV. LĨNH VỰC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (01 nghị quyết)

	38. 
	Nghị quyết
	04/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2019
	Quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Công bố quy định chi tiết
	Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Sở Lao động - Thương binh và     Xã hội
	Năm 2024

	 XVI. LĨNH VỰC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (02 Chỉ thị)

	39. 
	Chỉ thị
	01/2011/CT-UBND ngày 18/ 02/2011
	Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm soát, đảm bảo an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Bãi bỏ
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Sở Khoa  học và  Công nghệ
	Quý II       năm 2024

	40. 
	Chỉ thị
	02/2011/CT-UBND ngày 28/02/2011
	Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Bãi bỏ
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Sở Khoa  học và  Công nghệ
	Quý II       năm 2024

	 XVII. LĨNH VỰC VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU (01 Quyết định)

	41. 
	Quyết định
	10/2005/QĐ-UB   ngày 27/01/2005
	Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	Thay thế
	Văn bản nguồn đã hết hiệu lực; thành lập khu bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và tiếp nhận Ban Quản lý du lịch Mũi Cà Mau từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Vườn Quốc gia Mũi       Cà Mau
	Quý III       năm 2024

	 XVIII. LĨNH VỰC CÔNG AN TỈNH (01 Nghị quyết)

	42. 
	Nghị quyết
	09/2014/NQ-HĐND

ngày 09/7/2014
	Về mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế
	Khoản 1 Điều 23; điểm b, c khoản 2 Điều 23; khoản 2 Điều 26 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023
	Công an tỉnh
	Năm 2024


